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       A.  KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

     1. Nội dung cần ôn tập

          Gồm các bài sau: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Bài 21: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền...
2. Kiến thức

- Nguyên nhân, diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sự thành lập, phát triển. Suy yếu của nhà nước Lê Sơ ...

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO

I. Bài tập trắc nghiệm khách quan:
- Học sinh làm các dạng bài tập trắc nghiệm trong SBT Lịch sử 7 bài 19 đến bài 21.

- Một số bài tập minh họa: 
Câu 1: Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XIV?

A. Thời nhà Mạc




B. Thời vua Lê – “Chúa Trịnh”

C. Thời “chúa Nguyễn”



D. Không phải các triều đại trên

Câu 2: Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía nam, đặt phủ Gia Định vào năm nào?

A. Năm 1776

 B. Năm 1771
 
 C. Năm 1689
D. Năm 1698

Câu 3: Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – XVIII?

A. Nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ

B. Nhờ việc giảm tô, thuế

C. Nhờ khai hoang mở rộng diện tích nông nghiệp

D. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi

Câu 4: Kẻ chợ còn có tên gọi là gì?

A. Thăng Long

 B. Phố Hiến  

C. Hội An

D. Thuận Hóa

Câu 5: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.

Câu 6 : Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Trãi
B. Lê Thánh Tông

C. Ngô Sĩ Liên
D. Lương Thế Vinh
Câu 7: Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào?

A. Được xem như quốc giáo

B. Được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại

C. Không hề được quan tâm

D. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn

Câu 8: Truyện Nôm vào thế kỉ XVI – XVII thường mang nội dung gì?

A. Viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội và bộ máy quan lại thối nát

B. Phản ánh bất công và tội ác xã hội phong kiến

C. Vạch trần quan lại tham nhũng

D. Đã kích vua quan lại phong kiến, bênh vực quyền sống của phụ nữ

Câu 9: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Nguyễn Trãi.

B. Lê Lợi.

C. Lê Lai.


D. Đinh Liệt.

Câu 10: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?

A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

B. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa.

C. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan.

D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng.

Câu 11: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

A. 1lần    

  B. 2lần

C. 3 lần    

  D. 4 lần
Câu 12: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

A. Nguyễn Trãi.


B. Lê Lợi.

C. Lê Lai.
     D. Nguyễn Chích.

Câu 13: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai.

B. Thành lập chính quyền mới.
C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.

D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Câu 14: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 8 năm 1425.


B. Tháng 9 năm 1426.

C. Tháng 10 năm 1426.


D. Tháng 11 năm 1426.

Câu 15: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.

C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.

D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 16: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

  A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

B. Bỏ vũ khí ra hàng.
C. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.

D. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.

Câu 17 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.

B. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.
C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.

D. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.

Câu 18: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ
B. Lê Thái Tông
C. Lê Nhân Tông
   D. Lê Thánh Tông

  Câu 19: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ
B. Lê Thái Tông
  C. Lê Thánh Tông
D. Lê Nhân Tông

Câu 20: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

B. Khuyến khíc phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

C. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

Câu 21: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

A. Phường hội

B. Quan xưởng
C. Làng nghề
D. Cục bách tác

Câu 22: Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trớ như thế nào ở Đông Nam Á?

A. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

B. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

C. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á.
D. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.

Câu 23: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

A. Phật giáo

B. Đạo giáo

C. Nho giáo

D. Thiên chúa giáo
Câu 24: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
    

B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.

C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 25: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

A. Thi Hội



B. Thi Hương    
C. Thi Đình



D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.

II.  Bài tập tự luận.

Câu 1. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta ở TK XVI –XVIII có gì nổi bật?

Câu 2. Tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta ở TK XVI –XVIII có gì nổi bật?

Câu 3. Trình bày thành tựu về văn học – nghệ thuật dân gian TK XVI – XVIII?

Câu 4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
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